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1 2511000134 Võ Thị Thanh Ngân Nữ 11/10/1993 11CNDS01 30000 160 5 Không Nợ học phí, Kỹ thuật bào chế thuốc hỗn dịch, nhũ dịch,Hóa dược 1,

2 2511000007 Lê Kim Phước Nữ 30/10/1993 11CNDS01 30000 160 19 Không
Nợ học phí, Chính trị,Dược liệu,Pháp chế dược,Kỹ thuật bào chế thuốc hỗn dịch, nhũ 

dịch,Kỹ thuật bào chế thuốc mỡ, thuốc đặt,Kỹ thuật bào chế thuốc bộ...

3 1211509863 Nguyễn Xuân Cương Nam 13/04/1994 12CNDS01 5700000 167 32 Không
Nợ học phí, Vật lí đại cương,Chính trị,Pháp luật đại cương,Vi sinh và ký sinh trùng - 

Thực hành,Bào chế 1 - Thực hành,Pháp chế dược,Kiểm nghiệm thuốc,...

4 1211510331 Trương Huy Khải Nam 04/05/1994 12CNDS01 5700000 167 87 Không
Nợ học phí, Kỹ thuật bào chế thuốc bột, cốm pellet, viên tròn - TH, Vật lí đại 

cương,Chính trị,Tin học văn phòng - Thực hành,Pháp luật đại cương,Thực ...

5 1211508516 Lê Trúc Linh Nữ 01/04/1994 12CNDS01 11400000 167 18 Không
Nợ học phí, Thực tập tốt nghiệp - kỹ thuật dược, Kỹ thuật bào chế dung dịch thuốc, 

thuốc tiêm, tiêm truyền, thuốc nhỏ mắt,Kỹ thuật bào chế thuốc theo ...

6 1211509767 Trần Thị Bích Ngân Nữ 05/12/1994 12CNDS01 0 167 25 Không
Anh văn giao tiếp 2,Vi sinh và ký sinh trùng - Thực hành,Dược liệu -Thực hành,Kiểm 

nghiệm thuốc,Kỹ thuật bào chế thuốc hỗn dịch, nhũ dịch,Kỹ thuật bào...

7 1211512774 Võ Thị Hồng Phê Nữ 28/07/1992 12CNDS01 0 167 15 Không
Anh văn giao tiếp 1,Anh văn giao tiếp 2,Dược liệu,Kỹ thuật bào chế dung dịch thuốc, 

thuốc tiêm, tiêm truyền, thuốc nhỏ mắt,Xác suất và thống kê y học,...

8 1211510109 Nguyễn Lê Đức Tài Nam 13/03/1993 12CNDS01 5700000 167 42 Không
Nợ học phí, Vật lí đại cương,Chính trị,Pháp luật đại cương,Hóa phân tích,Thực vật 

dược,Thực vật dược - Thực hành,Bào chế 1,Vi sinh - Ký sinh trùng,Dượ...

9 1200000337 Phạm Thị Thanh Thảo Nữ 30/11/1994 12CNDS01 0 167 27 Không
Anh văn giao tiếp 1,Anh văn giao tiếp 2,Dược liệu -Thực hành,Pháp chế dược,Quản lý 

tồn trữ thuốc,Kỹ thuật bào chế thuốc hỗn dịch, nhũ dịch,Kỹ thuật bà...

10 1211506107 Nguyễn Triều Thu Trâm Nữ 31/03/1993 12CNDS01 0 167 30 Không
Vật lí đại cương,Anh văn giao tiếp 1,Pháp luật đại cương,Dược liệu -Thực hành,Hóa 

dược 2,Pháp chế dược,Quản lý tồn trữ thuốc,Kỹ thuật bào chế thuốc hỗ...

11 1211513299 Trần Cổ Gia Bửu Nữ 22/04/1993 12CNDS02 5700000 167 46 Không
Nợ học phí, Anh văn giao tiếp 2,Vi sinh và ký sinh trùng - Thực hành,Kiểm nghiệm 

thuốc,Quản lý tồn trữ thuốc,Kỹ thuật bào chế thuốc hỗn dịch, nhũ dịch...

12 1211513182 Nguyễn Quốc Huy Nam 06/11/1990 12CNDS02 6459000 167 48 Không
Nợ học phí, Anh văn giao tiếp 1,Anh văn giao tiếp 2,Thực vật dược - Thực hành,Vi sinh 

và ký sinh trùng - Thực hành,Dược liệu,Kiểm nghiệm thuốc,Kỹ thuậ...

13 1211513609 Bùi Thị Thảo Linh Nữ 16/02/1994 12CNDS02 759000 167 26 Không
Nợ học phí, Vật lí đại cương,Anh văn giao tiếp 1,Anh văn giao tiếp 2,Dược liệu,Hóa 

dược 2,Kiểm nghiệm thuốc,Quản lý tồn trữ thuốc,Kỹ thuật bào chế thu...

14 1211514328 Nguyễn Thành Thi Nam 06/10/1994 12CNDS02 7172000 167 70 Không
Nợ học phí, Chính trị, Pháp luật đại cương, Anh văn giao tiếp 1,Anh văn giao tiếp 

2,Thực vật dược,Vi sinh và ký sinh trùng - Thực hành,Bào chế 1,Dược ...
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